
PHỤ LỤC
THÔNG TIN GIÁ VẬT LIỆU SAN LẤP THÁNG 6 NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ (BỔ SUNG)

(Ban hành kèm theo Công bố số:            /CB - SXD ngày           /             /2024 của Sở Xây dựng)

TT Loại vật liệu Đơn vị
tính

Thông tin về giá
Đơn vị khai thác Địa điểm khai thác Ghi chúGiá chưa có

VAT (đồng) Văn bản đăng ký công bố giá Ghi chú

HUYỆN GIO LINH

1

Đất san lấp
(K85-K90) m3 45.000 

Theo Văn bản số 64/CV-TA ngày
16/7/2024 của Công ty Cổ phần

Thành An

Giá đã bao gồm chi phí
xúc lên phương tiện vận

chuyển

Công ty cổ phần Thành
An

 - Hồ Kinh Môn
 - Hồ Hà Thượng
 - Hồ Trúc Kinh

Khai thác theo hình thức tận thu
đất nạo vét lòng hồ

Đất san lấp
(K95) m3 50.000 

Đất san lấp
(K98) m3 55.000 

HUYỆN VĨNH LINH

2

Đất san lấp
(K85-K90) m3 45.000 

Theo Văn bản số 64/CV-TA ngày
16/7/2024 của Công ty Cổ phần

Thành An

Giá đã bao gồm chi phí
xúc lên phương tiện vận

chuyển

Công ty cổ phần Thành
An Hồ La Ngà Khai thác theo hình thức tận thu

đất nạo vét lòng hồ
Đất san lấp

(K95) m3 50.000 

Đất san lấp
(K98) m3 55.000 

HUYỆN CAM LỘ

3

Đất san lấp
(K85-K90) m3 45.000 

Theo Văn bản số 64/CV-TA ngày
16/7/2024 của Công ty Cổ phần

Thành An

Giá đã bao gồm chi phí
xúc lên phương tiện vận

chuyển

 Công ty Cổ phần Thành
An

 - Hồ Nghĩa Hy
 - Hồ Tân Kim

Khai thác theo hình thức tận thu
đất nạo vét lòng hồ

Đất san lấp
K95 m3 50.000 

Đất san lấp
K98 m3 55.000 

Ghi chú:
- Thông tin về giá vật liệu san lấp căn cứ theo văn bản đăng ký công bố giá của các đơn vị, được đính kèm theo phụ lục này.
- Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn tham khảo thông tin về đơn vị khai thác vật liệu san lấp để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào địa điểm của công trình, địa điểm cung cấp vật tư,
khối lượng sử dụng vật liệu, mục tiêu đầu tư, tính chất công trình, yêu cầu thiết kế và quy định về quản lý chất lượng công trình để xem xét, lựa chọn loại vật liệu hợp lý và xác định giá vật liệu phù hợp giá
thị trường tại thời điểm xác định chi phí, đáp ứng mục tiêu đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí, đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.
- Đối với các địa điểm khai thác theo hình thức tận thu vật liệu nạo vét lòng hồ, nạo vét khơi thông dòng chảy, tình trạng khai thác vật liệu phụ thuộc thời tiết, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát
thực tế trước khi sử dụng thông tin về giá để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Đơn giá vật liệu đất san lấp tính trên phương tiện vận chuyển.
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